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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY 

Năm 2022 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán 

To: - The State Securities Commission 

- The Stock Exchange 

 

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá  

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

- Điện thoại/ Telephone: 0225 3765029 Fax: 0225 3825364 Email: contact@doanxaport.com.vn  

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 272.820.270.000 đồng 

- Mã chứng khoán/ Securities code: DXP 

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, 

General Director  

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit: Chưa thực hiện/ 

Not yet implemented. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information 

on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the 

resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments): 

 



Stt 

No. 

Số Nghị quyết/ Quyết định  

Resolution/Decision No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

01 01/NQ-ĐHĐCĐ 24/06/2022 

- Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 

năm 2021 

- Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2022 

- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng 

Quản trị Công ty năm 2021. 

- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban 

Kiểm soát Công ty năm 2021. 

- Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã 

được kiểm toán 

- Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2021 

- Nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề hoạt động 

kinh doanh của Công ty 

- Nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty  

- Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu 

để trả cổ tức năm 2021  

- Nhất trí thông qua việc góp vốn thành lập Công ty 

mới 

- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán 

niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 

- Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát Công ty năm 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual 

reports): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of 

Directors: 

Stt 
No. 

Thành viên HĐQT/ Board 
of Directors’ members 

Chức vụ/ Position (thành 
viên HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 
hành)) Independent 

members of the Board of 
Directors, Non-executive 
members of the Board of 

Directors)) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT 
độc lập 

The date becoming/ceasing to be the member of the 
Board of Directors 

Ngày bổ nhiệm 
Date of appointment 

Ngày miễn nhiệm 
Date of dismissal 

1 Ông Hoàng Văn Quang  Chủ tịch HĐQT 07/06/2015  

2 Ông Trần Việt Hùng Phó CT HĐQT 
21/07/2015  

3 Ông Nguyễn Ngọc Đào Ủy viên HĐQT 12/03/2016  

4 Bà Mai Thị Yên Thế Ủy viên HĐQT 27/03/2008  

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors: 

Stt 
No. 

 

Thành viên HĐQT/ Board of 
Director’ member 

Số buổi họp HĐQT tham 
dự/ 

Number of meetings 
attended by Board of 

Directors 

Tỷ lệ tham dự họp/ 
Attendance rate 

Lý do không tham dự 
họp/Reasons for 

absence 

1 Ông Hoàng Văn Quang  08 100%  

2 Ông Trần Việt Hùng 08 100% 
 

3 Ông Nguyễn Ngọc Đào 08 100%  

4 Bà Mai Thị Yên Thế 08 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director 

(General Director): HĐQT đặt ra các kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh theo quý, năm được 

quy định cụ thể ở nghị quyết HĐQT. HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, nhân sự chủ 

chốt của Công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành tình hình hoạt động sản xuất kinh theo các kế hoạch, 

chị đạo của Hội đồng quản trị đề ra và thường xuyên báo cáo với Hội đồng quản trị. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of 

the Board of Directors (Semi-annual/annual reports): 

Stt 

No. 

Số Nghị quyết/ Quyết định  

Resolution/Decision No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

01 02/2022/NQ-HĐQT 03/01/2021 - Quyết nghị về việc mua chứng chỉ tiền gửi do 



Công ty tài chính TNHH ngân hàng Việt Nam 

Thịnh vượng SMBC  

02 04/2022/NQ-HĐQT 12/01/2022 - Phê duyệt chủ trương thanh lý các hạng mục 

tài sản cố định Công ty TNHH Vận tải hàng 

công nghệ cao Tranvina. 

03 08/2022/NQ-HĐQT 20/01/2022 - Phê duyệt nội dung hợp đồng Công ty cổ phần 

cảng Đoạn Xá thuê lại toàn bộ diện tích kho và 

bãi của Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ 

cao Transvina tại địa chỉ  phường Vạn Mỹ, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

04 32/QĐ-CTHĐQT 24/01/2022 - Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ 

phiếu của CBCNV đợt phát hành cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động 

(ESOP). 

- Thông qua việc phân phối số lượng cổ phiếu 

CBCNV không nộp tiền mua cho CBCNV khác 

có nhu cầu mua. 

- Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc có trách 

nhiệm chỉ đạo các cá nhân liên quan thực hiện 

các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục có liên quan theo quy định của pháp luật 

hiện hành để triển khai thực hiện phương án 

trên. 

05 06/NQ-HĐQT 10/02/2022 - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động của 

Công ty 

- Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty 

theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành 

việc phát hành cổ phiếu. 

- Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ 

sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối 

với số lượng cổ phiếu phát hành thêm 

06 10/2022/QĐ-HĐQT 14/03/2022 - Phê duyệt cho thanh lý một số phương tiện, tài 

sản hỏng, đã hết khấu hao và không còn có nhu 



cầu sử dụng để thu hồi vốn cho Công ty. 

07 12/2022/QĐ-HĐQT 14/03/2022 - Phê duyệt gia hạn thời gian đầu tư 01 SMRM 

chuyên dụng vận chuyển hàng thiết bị, hàng 

bách hóa đến hết năm 2022 với những kế hoạch 

lựa chọn nhà cung cấp đã đề ra trong năm 2021 

08 13/2022/QĐ-HĐQT 14/03/2022 - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022 

09 15/2022/QĐ-HĐQT 15/03/2022 - Phê duyệt cho thanh lý số tài sản có danh sách 

kèm theo bằng hình thức Bán trực tiếp để thu 

hồi vốn cho Công ty. 

10 17/2022/QĐ-HĐQT 19/03/2022 - Phê duyệt cho thanh lý tài sản là 7 Sơ mi rơ 

moóc  

11 19/2022/QĐ-HĐQT 23/03/2022 - Phê duyệt chủ trương cho thuê thiết bị và hạ 

tầng cơ sở của Công ty TNHH Vận tải hàng 

công nghệ cao (Transvina) tại địa chỉ phường 

Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng  

12 19/2022/NQ-HĐQT 14/04/2022 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và 

báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021  

- Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. 

13 24/2022/QĐ-HĐQT 22/04/2022 - Phê duyệt chủ trương gia hạn hoạt động công 

ty và Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Vận tải 

hàng công nghệ cao 

- Phê duyệt chủ trương gia hạn thời hạn thuê đất 

mảnh đất diện tích 15.000 m2 tại Chùa Vẽ, Hải 

Phòng (trong khuôn viên cảng Transvina tại 280 

Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng). Thời hạn xin gia hạn: Từ 

31/10/2022 đến 31/10/2040. 

14 22/NQ-HĐQT 29/04/2022 - Thông qua thời gian tổ chức họp, nội dung 

họp dự kiến và ngày đăng ký cuối cùng chốt 

danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 của Công ty. 

15 26/NQ-HĐQT 09/05/2022 - Về việc nhận chuyển nhượng chứng chỉ tiền 



gửi do Công ty tài chính TNHH ngân hàng Việt 

Nam Thịnh vượng SMBC phát hành.  

16 31/2022/QĐ-HĐQT 19/05/2022 - Phê duyệt Công ty cung cấp phần mềm tổ 

chức trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 . 

17 27/NQ-HĐQT 24/05/2022 - Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt kế 

hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 

- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc 

Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo 

về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 theo hình thức họp trực tuyến 

đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, pháp luật 

chứng khoán và các quy định của pháp luật có 

liên quan 

18 29/NQ-HĐQT 27/05/2022 - Thay đổi hình thức và thời gian họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022  

- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công 

ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về tổ 

chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ 

Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, 

pháp luật chứng khoán và các quy định của 

pháp luật có liên quan 

19 29/NQ-HĐQT 01/06/2022 - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo 

nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 của Công ty. 

20 35/2022/NQ-HĐQT 16/06/2022 - Phê duyệt việc gia hạn hoạt động Công ty và 

Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Vận tải hàng 

công nghệ cao. 

- Phê duyệt việc gia hạn thời hạn thuê đất mảnh 

đất diện tích 15.000 m2 tại Chùa Vẽ, Hải Phòng 

(trong khuôn viên cảng Transvina tại 280 Ngô 

Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. 

Hải Phòng). Thời hạn xin gia hạn: Từ 



31/10/2022 đến 31/10/2040 

21 37/2022/NQ-HĐQT 28/06/2022 Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

UHY- Chi nhánh Hải Phòng là Công ty kiểm 

toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 

tháng đầu năm và kiểm toán cho năm tài chính 

kết thúc ngày 31/12/2022. 

22 39/NQ-HĐQT 20/07/2022 - Thông qua triển khai việc góp vốn thành lập 

Công ty mới - Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Tratigroup. 

- Giao cho Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch 

HĐQT của CTCP Cảng Đoạn Xá là người đại 

diện vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Tratigroup, được ủy quyền để biểu 

quyết tất cả các quyền cổ đông đối với phần vốn 

góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup. Ông 

Hoàng Văn Quang chịu trách nhiệm cùng với 

Ban Giám đốc, các bộ phận, các ông bà có liên 

quan thực hiện các công việc cần thiết theo quy 

định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để hoàn thiện việc góp vốn thành lập 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup. 

23 41/NQ-HĐQT 20/07/2022 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty 

cổ phần Cảng Đoạn Xá của ông Trần Việt Hùng 

- Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hoàn, Phó Tổng 

Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty 

cổ phần Cảng Đoạn Xá 

24 45/2022/QĐ-HĐQT 25/07/2022 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty 

cổ phần Cảng Đoạn Xá đối với ông Trần Việt 

Hùng 

25 46/2022/QĐ-HĐQT 25/07/2022 Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ 

phần Cảng Đoạn Xá đối với ông Lê Mạnh Hoàn 

26 48/NQ-HĐQT 26/07/2022 Cử ông LÊ MẠNH HOÀN – Tổng Giám đốc 

làm đại diện chủ tài khoản của Công ty Cổ phần 

Cảng Đoạn Xá tại các Ngân hàng, các Công ty 

chứng khoán, các tổ chức tín dụng.. 



27 51/NQ-HĐQT 04/08/2022 - Thống nhất đồng ý việc chấp thuận chuyển 

nhượng các chứng chỉ tiền gửi được Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn – CN Hải Phòng phát hành.  

- Công ty uỷ quyền cho Ông Lê Mạnh Hoàn, 

chức vụ Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết 

định, ký kết, thực hiện tất cả các công việc 

thuộc thẩm quyền quyết định của Công ty bao 

gồm các chứng từ có liên quan đến giao dịch 

chuyển nhượng CCTG của Công ty tại SCB. 

28 54/NQ-HĐQT 04/08/2022 - Thông qua tiến độ nộp tiền góp vốn mua cổ 

phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn Tratigroup 

29 56/2022/DXP/NQ-HĐQT 23/09/2022 - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án 

chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua 

tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

24/06/2022 

- Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu 

được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau: 

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 

là 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm 

năm mươi tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ 

đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư 

tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh và bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt 

động kinh doanh thương mại của Công ty 

- Thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán 

chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu 

của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng các 

tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 

01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022  

- Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Cảng 

Đoạn Xá không vi phạm quy định về sở hữu 

chéo của Luật Doanh nghiệp 

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành 

cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại 

Công ty  



- Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không 

chào bán hết 

- Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký 

chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ 

phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của 

pháp luật 

- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 

- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty 

triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp 

lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn 

thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công 

ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định 

pháp luật hiện hành 

30 59/2022/NQ-HĐQT 26/09/2022 Phê duyệt việc Đồng ý việc Công ty TNHH Vận 

tải hàng công nghệ cao Transvina đóng tiền 

thuê đất mảnh đất diện tích 15.000 m2 tại khu 

vực cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng (trong khuôn 

viên cảng Transvina tại 280 Ngô Quyền, 

phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng) trong 12 tháng (từ 01/11/2022 đến 

31/10/2023) căn cứ tiền thuê đất theo Thông 

báo của các cơ quan chức năng thành liên quan 

của thành phố Hải Phòng trong trường hợp gia 

hạn thuê đất thành công. 

31 61/2022/QĐ-HĐQT 20/10/2022 Phê duyệt về việc đầu tư 01 điều hòa tủ LG 1 

chiều 36.000 BTU  

32 72/2022/NQ-HĐQT-DXP 26/10/2022 - Quy định về thời hạn đối với các hợp đồng 

dịch vụ ký kết với khách hàng: kể từ ngày nghị 

quyết này được ban hành và có hiệu lực, thời 

hạn hợp đồng của tất cả các hợp đồng dịch vụ 

mà Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá ký kết với 

khách hàng sẽ không quá 01 năm  

- Căn cứ vào khung thời gian quy định tại Điều 

1, Ban Tổng giám đốc, phòng Kế hoạch kinh 



doanh, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân 

có liên quan trao đổi, đàm phán, thương lượng 

và chốt với khách hàng về thời hạn hợp đồng 

khi ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ. 

- Tổng giám đốc có trách nhiệm phổ biến và chỉ 

đạo thực hiện nghị quyết này cho các thành viên 

Ban TGĐ, phòng Kế hoạch Kinh doanh, các bộ 

phận và cá nhân khác có liên quan. 

33 63/QĐ-HĐQT 02/11/2022 Ban hành “Quy chế quản lý Người đại diện 

phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 

tại doanh nghiệp khác” 

34 65/QĐ-HĐQT 02/11/2022 Phê duyệt về việc đầu tư 01 bộ đòn gánh cẩu 

đấu 80 tấn  

35 67/2022/QĐ-HĐQT 25/11/2022 Quyết định đầu tư mua, bán cổ phiếu của các 

Công ty niêm yết trên HSX, HNX, UPCOM  

36 69/2022/NQ-HĐQT 08/12/2022 - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án 

phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã 

được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 24 tháng 06 năm 2022 

- Thông qua sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ 

tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành 

- Thông qua niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán 

bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành 

để trả cổ tức 

37 74/QĐ-HĐQT  30/12/2022 - Phê duyệt về việc Sửa chữa bù trũng bãi khu 

vực A3-A6  

 

 

 

 

 



III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Supervisory Board (Semi-annual/annual reports): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of 

Board of Supervisors or Audit Committee: 

Stt 
No. 

Thành viên BKS/ Ủy ban 
Kiểm toán 

Members of Board of 
Supervisors/ Audit 

Committee 

Chức vụ 
Position 

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 
The date 

becoming/ceasing to be 
the member of the Board of 

Supervisors/ Audit 
Committee 

Trình độ chuyên môn 
Qualification 

01 Nguyễn Thị Hoa Trưởng ban 

 kiểm soát 21/04/2018 Đại học 

02 Trần Thị Hằng Thành viên   

Ban kiểm soát 26/04/2019 Đại học 

03 Đinh Thị Thu Trang Thành viên   

Ban kiểm soát 26/04/2019 Đại học 

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee 

Stt 

No. 

Thành viên BKS/ Ủy 

ban Kiểm toán Members 

of Board of Supervisors/ 

Audit Committee 

Số buổi họp 

tham dự 

Number of 

meetings 

attended 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Attendance rate 

Tỷ lệ biểu quyết 

Voting rate 

Lý do không tham 

dự họp 

Reasons for 

absence 

01 Nguyễn Thị Hoa 04 100% 100% 
 

02 Trần Thị Hằng 04 100% 100% 
 

03  Đinh Thị Thu Trang 04 100% 100% 
 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance 

activities of the Supervisory Boardtoward the Board of Management, Board of Directors and 

shareholders: Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để 

nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.  

IV. Ban điều hành/Board of Management 

STT 

No. 

Thành viên Ban điều 

hành/Members of Board of 

Management 

Ngày tháng năm 

sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên Ban 

điều hành/ 

Date of appointment / 

dismissal of members of 

the Board of 

Management / 

01 Ông Lê Mạnh Hoàn 08/11/1962 Đại học 27/10/2015 



02 Ông Trần Việt Hùng 16/10/1972 Đại học Thôi nhiệm 26/07/2022 

03 Ông Trần Văn Sơn 08/11/1982 Đại học 05/09/2022 

04 Ông Nguyễn Đăng Đạt 26/04/1972 Đại học 
Bổ nhiệm 15/01/2019 

Thôi nhiệm 10/03/2022 

 

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant 

Họ và tên 

Name 

Ngày tháng năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

Date of appointment/ dismissal 

Mai Thị Yên Thế 12/11/1967 Đại học  16/11/2001 

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về 

quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of 

Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in 

accordance with regulations on corporate governance: Không có



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal 

persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / 

Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company. 

Stt 

No. 

Họ tên Name Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position 

at the 

company 

 (if any) 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

ID 

card/Pass 

port No., 

date of 

issue, place 

of issue 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Address 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Number 

of shares 

owned at 

the end of 

the period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Percentage 

of share 

ownership 

at the end 

of the 

period 

Ghi 

chú 

Note 

1   Hoàng Văn Quang  003C406188 Chủ tịch 

HĐQT 

042072000020 21/10/2014 Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Số 18 Tam Bạc, Minh 

Khai, Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

6.570.000 24,08      

1.1   Trần Thị Liên   031726282 09/06/2008 Công an Hải 

Phòng 

Phường Sài Đồng, Long 

Biên, Hà Nội 

0 0 Mẹ ruột 

1.2 Nguyễn Xuân 

Trường 
  00105100878 05/05/2015 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Tổ 6- Phường Sài đồng, 

Long Biên, Hà Nội 

0 0 Bố vợ 

1.3 Giang Thị Hà   001153008556 21/08/2019 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Tổ 6- Phường Sài đồng, 

Long Biên, Hà Nội 

0 0 Mẹ vợ 

1.4 Nguyễn Thị Thu Trang   012189425 02/03/1999 Hà Nội Tổ 6 Khối 2 Sài Đồng, 

Gia Lâm, Hà Nội 

0 0 Vợ  

1.5 Hoàng Văn Minh   042068000186 28/09/2017 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Số 18 Tam Bạc,Phường 

Minh Khai, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

0 0 Anh ruột 

1.6 Đỗ Thị Hương   031169003766 02/10/2017 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Tân Tiến, An Dương, 

Hải Phòng 

0 0 Chị dâu 

1.7 Hoàng Quang Anh      Số 18 Tam Bạc,Phường 

Minh Khai, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

0 0 Con ruột 

1.8 Hoàng Quang Hưng      Số 18 Tam Bạc,Phường 0 0 Con ruột 



Minh Khai, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

1.9 Nguyễn Trường 

Giang 
  024078000214 09/08/2017 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Á Lữ- Lạng Giang- Bắc 

Giang 

0 0 Anh vợ 

2 Trần Việt Hùng 003C400928 Phó Chủ 

tịch HĐQT 

031072001369 08/09/2015 Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Số 84 Phạm Minh Đức, 

Máy Tơ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

160.000 0,59  

2.1 Vũ Thị Loan   031151000272 22/4/2015 Cục CS ĐKQL cư 

trú DLQG về dân 

cư 

84, Phạm Minh Đức, P. 

Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0 0 Mẹ kế  

2.2 Nguyễn Thị Thanh 

Hà 
  031173000655 26/02/2015 Cục CS ĐKQL cư 

trú DLQG về dân 

cư 

Căn hộ N12A.03, KDC 

Happy Valley (lô R15), 

P. Tân Phong, Q. 7, TP 

Hồ Chí Minh 

0 0 Vợ  

2.3 Trần Hữu Trí   031970857 27/5/2013 CA Hải Phòng Căn hộ N12A.03, KDC 

Happy Valley (lô R15), 

P. Tân Phong, Q. 7, TP 

Hồ Chí Minh 

0 0 Con  

2.4 Trần Diệp Khánh 

Linh 
     Căn hộ N12A.03, KDC 

Happy Valley (lô R15), 

P. Tân Phong, Q. 7, TP 

Hồ Chí Minh 

0 0 Con 

2.5 Trần Thị Thanh 

Hương 
  031168005176 16/11/2018 Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số 17-LK11-KĐT Văn 

Phú, Phú La, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0 Chị gái 

2.6 Mai Văn Dần   036062005656 14/4/2021 Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số 17-LK11-KĐT Văn 

Phú, Phú La, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0 Anh rể 

2.7 Trần Thị Hải Hà   031002179 08/11/2006 CA Hải Phòng 24/5/89 Lê Lợi, phường 

Gia Viên, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0 0 Em gái 

2.8 Nguyễn Anh Tuấn   030077005899 24/12/2018 Cục CS ĐKQL cư 

trú DLQG về dân 

cư 

24/5/89 Lê Lợi, phường 

Gia Viên, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0 0 Em rể 

3 Nguyễn Ngọc Đào  Thành viên 

HĐQT 

D40054000029 09/06/2014 Hà Nội Tổ 52 Phường Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

165 0,0006  

3.1 Nguyễn Thị Huệ   001149005821 09/06/2014 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

Yên Thường, Gia Lâm, 

Hà Nội 

0 0 Vợ 



DLQG về dân cư 

4 Mai Thị Yên Thế 012C001967 Thành viên 

HĐQT, 

KTT 

031403466 04/12/2002 Hải Phòng Tổ 4, Khu 2, Quán 

Toan, Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

73.000 0,27  

4.1 Vũ Văn Quyết 012C006008  030919742 02/11/2007 Hải Phòng Tổ 4, Khu 2, Quán Toan, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 

0 0 Chồng  

4.2 Mai Ngọc Tân   031040000538 11/01/2017 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

Khu 1, Quán Toan, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
0 0 Bố đẻ 

4.3 Mai Thị Tạm   030340375 30/6/2009 Công an Hải 

Phòng 

Khu 1, Quán Toan, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
0 0 Mẹ đẻ 

4.4 Vũ Văn Nhỡ   030350067 22/11/1978 Công an Hải 

Phòng 

Đồng hải, An Hưng, An 

Dương, Hải Phòng 
0 0 Bố 

chồng 

4.5 Vũ Thị Lạ   030350107 22/11/1978 Công an Hải 

Phòng 

Đồng hải, An Hưng, An 

Dương, Hải Phòng 
0 0 Mẹ 

chồng 

4.6 Vũ Tiến Dương   031092002267 10/9/2015 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

N2C, Hoàng Minh 

Giám, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

0 0 Con đẻ 

4.7 Mai Thị Hồng Hạnh   038192003237 09/3/2017 Cục CSĐKQL CT 

và DLQG về dân 

cư 

N2C, Hoàng Minh 

Giám, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

0 0 Con dâu 

4.8 Vũ Thị Phương 

Giang 
  031911409 26/4/2012 Công an Hải 

Phòng 

Khu 2 Quán Toan, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
0 0 Con đẻ 

4.9 Mai Thị Minh Thời   031165002219 28/02/2017 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

Tân tiến, An Dương, Hải 

Phòng 
0 0 Chị ruột 

4.10 Nguyễn Văn Chiện   031068002333 07/12/2020 Cục CSQLHC về 

TTXH 

Tân tiến, An Dương, Hải 

Phòng 
0 0 Anh rể 

4.11 Mai Ngọc Thê   030942705 02/8/2013 Công an Hải 

Phòng 

Khu 1, Quán Toan, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
0 0 Em ruột 

4.12 Nguyễn Thị Tho   031030657 14/11/2012 Công an Hải 

Phòng 

Khu 1, Quán Toan, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
0 0 Em dâu 

4.13 Mai Ngọc Thu   030988798 29/9/2010 Công an Hải 

Phòng 

Khu 1, Quán Toan, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
0 0 Em ruột 

4.14 Hoàng Thị Ninh   031184005040 27/6/2016 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

Khu 1, Quán Toan, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
1.800 0,0066 Em dâu 

5 Nguyễn Thị Hoa  Trưởng 012837094 01/04/2008 Hà Nội Số 105B-C5 Nghĩa Tân- 225.000 0,825  



BKS Cầu Giấy-Hà Nội 

5.1 Chu Ngọc Minh   001078001396 25/05/2012 Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú về 

DLQG về dân cư - 

BCA 

P.105B C5 Nghĩa Tân 

Cầu Giấy Hà Nội 
0 0 Chồng 

5.2 Chu NGọc Minh 

Sơn 
     P.105B C5 Nghĩa Tân 

Cầu Giấy Hà Nội 
0 0 Con 

5.3 Chu Ngọc Minh 

Hoàng 
     P.105B C5 Nghĩa Tân 

Cầu Giấy Hà Nội 
0 0 Con 

5.4 Phạm Thị Hương   100536167 20/12/2006 Công an Quảng 

Ninh 

283 Khương Trung 

Thanh Xuân Hà Nội 
0 0 Mẹ ruột 

5.5 Nguyễn Thị Châu 

Loan 
  037147001045 16/07/2020 Cục Cảnh sát 

QLHC về trật tự xã 

hội 

P.105B C5 Nghĩa Tân 

Cầu Giấy Hà Nội 
0 0 Mẹ 

chồng 

5.6 Nguyễn Thị Hương 

Thủy 
  013318053 19/05/2020 Công an Hà Nội Thôn Z125 Mai Đình 

Sóc Sơn Hà Nội 
0 0 Chị ruột 

5.7 Nguyễn Thị Hương 

Thảo 
  022189002269 08/11/2017 Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú về 

DLQG về dân cư - 

BCA 

283 Khương Trung 

Thanh Xuân Hà Nội 
0 0 Em ruột 

6 Trần Thị Hằng  Thành viên 

BKS 

034174000249 29/08/2014 Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Số 01, B4 Thủ Lệ, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội 

183.000 0,671  

6.1 Đường Thị Chinh   034150000040 16/05/2014 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

61/81 ngõ Hòa Bình 7, 

Minh Khai, HBT, Hà 

Nội 

0 0 Mẹ ruột 

6.2 Trần Văn Bộ   034048000040 16/05/2014 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

61/81 ngõ Hòa Bình 7, 

Minh Khai, HBT, Hà 

Nội 

0 0 Bố ruột 

6.3 Vũ Khắc Chuyển   030067000005 01/03/2013 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Số 1 B4 Thủ Lệ, Ngọc 

Khánh, Ba Đình Hà Nội 
0 0 Chồng 

6.4 Vũ Hoàng Dương   030201002831 04/11/2016 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Số 1 B4 Thủ Lệ, Ngọc 

Khánh, Ba Đình Hà Nội 
0 0 Con 

6.5 Vũ Mai Anh   001303027147 21/04/2021 Cục trưởng cục 

cảnh sát quản lý 

hành chính về trật 

tự xã hội 

Số 1 B4 Thủ Lệ, Ngọc 

Khánh, Ba Đình Hà Nội 
0 0 Con 



6.6 Trần Quang Hưng   034082003128 05/06/2019 Cục trưởng cục 

cảnh sát quản lý 

hành chính về trật 

tự xã hội 

Số 9 ngách 612/2 Lạc 

Long Quân, Nhật Tân, 

Tây Hồ , Hà Nội 

0 0 Em ruột 

6.7 Phương Khánh Linh   024184000434 28/03/2016 Cục trưởng Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Số 9 ngách 612/2 Lạc 

Long Quân, Nhật Tân, 

Tây Hồ , Hà Nội 

0 0 Em dâu 

7 Đinh Thị Thu 

Trang 

 Thành viên 

BKS 

037195001122 25/08/2017 Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Xã Gia Vượng, Huyện 

Gia Viễn, Tỉnh Ninh 

Bình 

191.815 0,70  

7.1 Đinh Quốc Vương   037067002782 11/04/2021 Cục trưởng cục 

cảnh sát 

QLHCTTXH 

Xóm 3- Xã Gia Vượng- 

Huyện Gia Viễn- Tỉnh 

Ninh Bình 

0 0 Cha 

7.2 Nguyễn Thị Vân   184334039 27/03/2009 CA Ninh Bình Xóm 3- Xã Gia Vượng- 

Huyện Gia Viễn- Tỉnh 

Ninh Bình 

0 0 Mẹ 

7.3 Đinh Văn Sơn   037089006840 13/04/2021 Cục trưởng cục 

cảnh sát 

QLHCTTXH 

Xóm 3- Xã Gia Vượng- 

Huyện Gia Viễn- Tỉnh 

Ninh Bình 

0 0 Anh ruột 

8 Lê Mạnh Hoàn  Tổng giám 

đốc 

030194055 04/03/2011 Hải Phòng Số 26/56 Nguyễn Trãi, 

Máy Tơ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

35.000 0,128  

8.1 Quách Thanh Yến    031165002620 22/12/2016 Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Số C11 - Ngõ 185 _ Tôn 

Đức Thắng – Lê Chân – 

Hải phòng 

0 0 Vợ  

8.2 Lê Ngọc Sơn    031092004498 20/12/2016 Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư  

Số C11 - NGõ 185 _ Tôn 

Đức Thắng – Lê Chân – 

Hải phòng 

0 0 Con đẻ  

8.3 Lê Ngọc Hà    031198004515 01/8/2016 Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Đang học tại Pháp  0 0 Con đẻ  

8.4 Lê Tiến Trung    022050000065 1/10/2015 Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Số 108 Lê Lợi _ Hải 

phòng  
0 0 Anh ruột  

8.5 Vũ Thị BÍch    038152000076 25/3/2015 Cục trưởng cục Số 108 Lê Lợi _ Hải 0 0 Chị dâu  



cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

phòng 

8.6 Lê Thị HIền    031152002298 20/12/2017 Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Só 9 A35CÔng nhân Xi 

măng  Lam sơn – Lê 

Chân – Hải phòng  

0 0 Chị ruột  

8.7 Phạm Hữu Văn    031048001549 15/10/2018 Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Só 9 A35 Công nhân Xi 

măng  Lam sơn – Lê 

Chân – Hải phòng 

0 0 Anh rể  

8.8 Lê Đức Hậu    031055005057 20/5/2020 Cục trưởng cục 

cảnh sát quản lý 

hành chính về trật 

tự xã hội  

10B – Chợ con – Hải 

phòng  
0 0 Anh ruột  

8.9 Ngô Thị Tuất    022158001482 20/5/2020 Cục trưởng cục 

cảnh sát quản lý 

hành chính về trật 

tự xã hội 

10B – Chợ con – Hải 

phòng 
0 0 Chị dâu  

8.10 Lê Thái Hằng    201484440 7/3/2019 Giám đốc Công an 

TP Đà nẵng 

89 _ Trấn Quốc Toản – 

quận Hải châu – TP Đà 

nẵng  

0 0 Chị ruột  

8.11 Đỗ Thế VIệt    200799393 12/5/2018 Giám đốc Công an 

TP Đà nẵng  

89-Trấn Quốc Toản - 

quận Hải châu – TP Đà 

nẵng 

0 0 Anh rể  

8.12 Lê Thị Ánh Hồng    031160003111 28/11/2016 Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

An Đà- Hải Phòng  0 0 Chị ruột  

8.13 Lê Ngọc Toàn    031071003206 28/11/2016 Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

108 – Lê Lợi – Hải 

Phòng  
0 0 Em ruột  

8.14 Nguyễn Thị Hồng 

Tươi 
  031171002749 28/11/2016 Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

108 – Lê Lợi – Hải 

Phòng  
0 0 Em dâu  

9 Nguyễn Đăng Đạt  Phỏ Tổng 

giám đốc 

031072002383 30/05/2016 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

81 Trần Phú, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0 0  



9.1 Nguyễn Đăng Liêng   040042000039 26/12/2014 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

81 Trần Phú, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0 0 Cha đẻ 

9.2 Nguyễn Thị Từ   030618148 18/08/2010 Công an Hải 

Phòng 

81 Trần Phú, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0 0 Mẹ đẻ 

9.3 Phạm Văn Thiện   022044000234 04/12/2018 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

269 Phan Bội Châu, 

Hồng Bàng, Hải phòng 

0 0 Bố vợ 

9.4 Phạm Thị Thanh 

Huyền 
  031173002103 30/05/2016 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

81 Trần Phú, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0 0 Vợ 

9.5 Nguyễn Đăng Kiên   031201001803 20/06/2016 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

81 Trần Phú, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0 0 Con 

9.6 Nguyễn Minh Anh   031303001131 07.02.2018 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

81 Trần Phú, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0 0 Con 

9.7 Nguyễn Thị Hải Yến    031169000773 29/05/2015 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

7/22/92 Lê Thánh Tông, 

Ngô Quyền, HP 

0 0 Chị ruột 

9.8 Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
  031032936 06/09/2010 Công an Hải 

Phòng 

38+39/125 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Ngô Quyền, HP 

0 0 Em ruột 

9.9 Đào Lê Tùng   031064000246 29/08/2014 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

7/22/92 Lê Thánh Tông, 

Ngô Quyền, HP 

0 0 Anh rể 

9.10 Trần Huy Tiến   031028023 20/07/2012 Công an Hải 

Phòng 

38+39/125 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Ngô Quyền, HP 

0 0 Em rể 

10 Trần Văn Sơn  Phỏ Tổng 

giám đốc 

031124772 18/03/2011 Công an Hải 

Phòng 

73 Vũ Trọng Khánh, 

Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0 0  

10.1 Vũ Thị Thu Hiền   031184012436 10/04/2021 Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

73 Vũ Trọng Khánh, 

Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

  Vợ 

10.2 Trần Vũ Minh Hiếu       73 Vũ Trọng Khánh, 

Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

  Con đẻ 

10.3 Trần Hải Nam       73 Vũ Trọng Khánh, 

Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

  Con đẻ 



10.4 Trần Văn Trường   031057001313 25/12/2021 Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

73 Vũ Trọng Khánh, 

Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

  Bố đẻ 

10.5 Đoàn Thị Hạnh   031156001218 09/01/2022 Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

73 Vũ Trọng Khánh, 

Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

  Mẹ đẻ 

10.6 Trần Thế Anh   031086005322 24/01/2017 Cục CS ĐKQL cư 

trú & DLQG về 

dân cư 

Chung cư B1, đường 

Nguyễn Ái Quốc, Quang 

Vinh, Biên Hoà, Đồng 

Nai 

  Em trai  

10.7 Đào Thị Hồng 

Nhung 
  031191009018 08/10/2020 Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Chung cư B1, đường 

Nguyễn Ái Quốc, Quang 

Vinh, Biên Hoà, Đồng 

Nai 

  Em dâu 

10.8 Nguyễn Kim Thanh   038151013543 28/06/2021 Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

61/63 Phố Cấm, Gia 

Viên, Ngô Quyền, Hải 

Phòng  

  Mẹ vợ 

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated 

persons on shares of the listed company:  

t No. Người thực hiện giao 
dịch Transaction executor 

Quan hệ với người nội 
bộ Relationship with internal 

persons 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ Number of shares owned at 

the beginning of the period 

Số cổ phiếu sở hữu cuối 
kỳ Number of shares owned 

at the end of the period 

Lý do tăng, giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...) Reasons 

for increasing, 
decreasing (buying,  

 selling, 
converting, rewarding, 

etc.) 

Số cổ 

phiếu Number of 

shares 

Tỷ lệ 

Percentage 

Số cổ 
phiếu Number 

of shares 

Tỷ lệ  

Percentage 

1 Hoàng Văn Quang Chủ tịch HĐQT 6.270.000 24,13 6.570.000 24,08 Phát hành ESOP 

2 Trần Việt Hùng 

Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng 

giám đốc 0 0 160.000 0,59 Phát hành ESOP 

3 Mai Thị Yên Thế Thành viên HĐQT, KTT 73.000 0,27 30.000 0,12 Phát hành ESOP 

4 Nguyễn Thị Hoa Trưởng BKS 0 0 225.000 0,825 Phát hành ESOP 
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